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Greeting
From Edit!

Quý độc giả thân mến,

Chúng ta đang đi những bước đi đầu tiên của thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI. Đặc biệt Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua với những chiến lược phát triển quốc gia cho 

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 – mốc 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 – 

kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về tỉnh Đồng Nai với những định hướng phát triển trong 

thập kỷ mới.

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía 

Nam. Từ đầu năm 2020 đến nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây ra tác động 

nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh , tuy nhiên trong nhiệm kỳ vừa qua 

Đồng Nai đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích đáng kinh ngạc: GRDP bình quân 

mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất 

cả nước; GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 ngàn tỷ đồng (tương đương 

17,2 tỷ USD); GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người, tương đương 

khoảng 5.300 USD; là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công 

nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019...

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai đặt mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện 

về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa 

ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.... Các chỉ tiêu 

phát triển cụ thể của tỉnh sẽ được đề cập chi tiết trong nội dung của Land&Life.

Hy vọng những nghiên cứu nội bộ này sẽ đóng góp một phần làm đầu vào, phục vụ

cho Quý độc giả trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Đội ngũ biên tập rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý độc giả.

Trân trọng!

BAN BIÊN TẬP

Ho Mau Tuan
MauTuan



  facebook.com/iirr.com | www.iirr.vn

Nguyễn Tất Hồng Dương

Phòng Phát triển cộng đồng

Trần Ngọc Sơn

Cù Mạnh Đức

Đặng Thị Hà Vân

Lê Hoàng

Nguyễn Thị Nam
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ĐỒNG NAI
VỊ TRÍ

Tỉnh Đồng Nai nằm trong 

vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam[2], có diện tích tự nhiên 

là 5.907,2 km². Đồng Nai 

có tọa độ từ 10o30’03B đến 

11o34’57’’B và từ 106o45’30Đ 

đến 107o35’00”Đ, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp tỉnh Bình Thuận.

Phía tây giáp tỉnh Bình Dương 
và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phía nam giáp tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu.

Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

Phía Tây Bắc giáp Bình Phước.
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DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 5.863,62 km² 
Dân số trung bình: 
3.113.710 người. 

Mật độ: 531,02 người/km².

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị 
hành chính cấp huyện, gồm 
09 huyện và 02 thành phố; 
170 đơn vị hành chính cấp xã, 
gồm 121 xã, 40 phường và 09 
thị trấn.
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Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O

“Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đồng Nai phát 
triển toàn diện về kinh tế, xã hội;...”
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1.	 Đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 70% 
lao động qua đào tạo nghề.

2.	 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 95%.

3.	 Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 10 bác 
sĩ/vạn dân và 30 giường bệnh/vạn dân.

4.	 Hàng năm có trên 90% gia đình, ấp 
(khu phố), 98% cơ quan, đơn vị, 75% 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 
100% thiết chế văn hóa cấp huyện và 
cấp xã, 90% nhà văn hóa ấp (khu phố) 
hoạt động hiệu quả.

5.	 Đến cuối năm 2025, có 100% xã và  
ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao.

6.	 25% số xã hoàn thành nông thôn mới 
kiểu mẫu và H.Xuân Lộc hoàn thành 
huyện nông thôn mới kiểu mẫu…

7.	 Thu gom xử lý chất thải y tế, sinh hoạt, 
chất thải rắn công nghiệp đạt 100%.

8.	 Toàn tỉnh có 100% các Khu công 
nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống 
xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn…

Xã hội & Văn hóa
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Kinh tế

1.	 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP), 
bình quân hàng năm trên 8,5%.

2.	 Bình quân đầu người đến cuối năm 
2025 đạt trên 186 triệu đồng (tương 
đương 8 ngàn USD).

3.	 Tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 
5 năm trên 500 ngàn tỷ đồng.
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Xây dựng Đảng

1.	 Hàng năm có trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí dân vận 
khéo; trên 80% cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.	 Phấn đấu hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
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TP. BIÊN HÒA
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DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
Diện tích: 263,62 km². 

Dân số trung bình: 1.062.410 người. 
Mật độ: 4.030,1 người/km².

VỊ TRÍ
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Thành phố Biên Hoà là đô thị lọai I, 

trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, 

khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai. 

Phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu. 

Phía Tây giáp quận 9 tp Hồ Chí Minh. 

Phía Tây Nam giáp huyện Long Thành. 

Phía Đông giáp huyện Trảng Bom. 

Phía Tây Bắc giáp huyện Dĩ An, huyện Tân 

Uyên tỉnh Bình Dương.

Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành 

chính cấp xã, gồm 29 phường (An Bình, 

An Hòa, Bình Đa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hiệp 

Hòa, Hóa An, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, 

Long Bình Tân, Phước Tân, Quang Vinh, 

Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam 

Phước, Tân Biên, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân 

Hiệp, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân 

Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Dài, 

Trung Dũng) và xã Long Hưng.
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Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O
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“Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Biên Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính, 
ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, huy động hiệu quả các nguồn lực 
để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã 
hội, đảm bảo thành phố Biên Hòa phát triển toàn diện, xứng tầm đô thị loại I”

1.	 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 

năm là 170.000 tỷ đồng.

2.	 Thu ngân sách hàng năm phấn đấu 

vượt dự toán cấp trên giao.

3.	 Tỷ lệ bao phủ y tế đạt 95%.iểm soát tốt 

các nguồn gây ô nhiễm, mật độ cây 

xanh đô thị là 10,05m2/ người.

4.	 Trong đó tập trung mô hình tăng trưởng, 

phát huy lợi thế so sánh của thành phố 

phát triển các ngành, sản phẩm có khả 

năng cạnh tranh, chuyển đổi cơ cấu 

ngành công nghiệp theo hướng hiện 

đại, sử dụng công nghệ cao, thân thiện 

với môi trường và quan tâm đầu tư hạ 

tầng, thành lập cụm công nghiệp Dốc 47.
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TP. LONG KHÁNH

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
Diện tích: 192,98 km². 

Dân số trung bình: 152.280 người. 
Mật độ: 789,10 người/km².
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VỊ TRÍ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Long Khánh nằm ở giữa về 

phía Đông của tỉnh Đồng 

Nai, là một trong những đô 

thị trung tâm của tỉnh Đồng 

Nai và nằm trong vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam. 

Phía Bắc giáp huyện Thống 

Nhất và huyện Xuân Lộc. 

Phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ. 

Phía Đông giáp huyện Xuân Lộc. 

Phía Tây giáp huyện Thống Nhất.

Thành phố Long Khánh có 15 

đơn vị hành chính cấp xã trực 

thuộc, bao gồm 11 phường 

(Bảo Vinh, Bàu Sen, Phú Bình, 

Suối Tre, Xuân An, Xuân Bình, 

Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân 

Tân, Xuân Thanh, Xuân Trung) 

và 4 xã (Bảo Quang, Bàu Trâm, 

Bình Lộc, Hàng Gòn).
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1.	 Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, 
xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, 
huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn 
dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh 
cho các đối tượng do Tỉnh giao hàng năm.

2.	 100% cơ sở, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp 
công lập triển khai đầy đủ công tác dân vận chính 
quyền, trong đó có 85% cơ quan, đơn vị thực hiện 
đạt tiêu chí Dân vận khéo.

3.	 100% cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 
đầy đủ các quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
trong đó có 85% cơ sở thực hiện đạt kết quả tốt.

4.	 Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính 
trị - xã hội theo Điều lệ của từng đoàn thể quy định 
đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt 85% trở lên; 
riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt 55%. Tỷ lệ tổ 
chức Đoàn, Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 
85% so tổng số tổ chức Đoàn, Hội.

Chính trị - Quốc phòng
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1.	 Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành công nghiệp tăng bình quân 17%/năm, 
ngành xây dựng tăng bình quân 18,2%/năm; ngành nông nghiệp tăng bình quân 4,6%/năm.

2.	 Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 23,3%.
3.	 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 5 năm 2021 - 2025 đạt 90.000 – 91.000 tỷ 

đồng, tăng bình quân 27,8%/năm.
4.	 Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt dự toán pháp lệnh tỉnh giao.

Kinh tế



Land&Life20

V VIETNAMESE
LAND&ESTATES

Xã hội 

1.	 Duy trì 100% trạm y tế có bác s 
phục vụ ổn định. Đến cuối năm 
2025 đạt 14,52 bác sĩ/vạn dân và 
55,11 giường bệnh/vạn dân. Duy 
trì và nâng cao chất lượng hoạt 
động 100% phường, xã đạt Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã.

2.	 Đến cuối năm 2025 toàn thành phố 

có 72% lao động qua đào tạo nghề.

3.	 Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa 

bàn thành phố đến năm 2025 đạt 95%.
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Môi trường
1.	 Đến cuối năm 2025, có 96% 

dân số đô thị sử dụng nước 
sạch theo chuẩn QC02; tỷ lệ 
che phủ cây xanh đạt 68%.

2.	 Đến cuối năm 2025, thu gom 
và xử lý chất thải y tế, chất 
thải sinh hoạt, chất thải rắn 
công nghiệp không nguy hại, 
chất thải nguy hại đạt 100%.

3.	 Đến năm 2025 các khu công nghiệp trên địa 
bàn thành phố có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung đạt quy chuẩn đạt 100%.
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“Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành phố Long 
Khánh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến hình 

thành đô thị “Xanh, văn minh, an toàn, hiện đại”

Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O
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1.	 Phấn đấu hàng năm 80-85% 
tổ chức cơ sở Đảng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; 80- 85% 
đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên.

Xây dựng Đảng

2.	 Phấn đấu giải quyết đạt 95% 
đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ 
luật Đảng đối với tổ chức 
Đảng, đảng viên; phấn đấu 
giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý 
kỷ luật hàng năm dưới 0,6% 
so với tổng số đảng viên của 
Đảng bộ.
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HUYỆN TÂN PHÚ

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 774,92 km². 
Dân số trung bình: 153.010 người. 

Mật độ: 197,45 người/km².
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Huyện Tân Phú gồm 1 thị trấn Tân Phú và 17 xã (Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, 
Phú An, Phú Bình, Phú Điền, Phú Lâm, Phú Lập, Phú Lộc, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú 
Thịnh, Phú Trung, Phú Xuân, Tà Lài, Thanh Sơn, Trà Cổ).

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

VỊ TRÍ

Tân Phú là huyện miền núi nằm phía Bắc 
tỉnh Đồng Nai, trung tâm huyện cách TP. 
Biên Hòa 100km, cách TP.HCM 126 km. 
Phía Đông và Đông bắc giáp tỉnh Lâm Đồng. 
Phía Đông Nam giáp tỉnh Bình Thuận. 
Phía Tây bắc giáp tỉnh Bình Phước. 
Phía Tây nam giáp huyện Định Quán. 
Phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu.
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“Tăng cường đoàn kết, thống nhất; 
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân; nâng cao năng lực, vai trò 
lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, 
tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Tập trung khai thác và phát huy 
các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, 
tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp 
phát triển kinh tế toàn diện. Phối 
hợp xây dựng và phát triển đồng bộ 
hạ tầng các khu, cụm công nghiệp 
thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư 
kinh doanh và sản xuất nông nghiệp 
an toàn, quy mô lớn, ứng dụng công 
nghệ cao. Quan tâm phát triển đô 
thị và các loại hình dịch vụ, thương 
mại theo hướng hiện đại. Giữ gìn và 
phát huy các giá trị văn hóa, truyền 
thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
lĩnh vực xã hội. Tăng cường quốc 
phòng, giữ vững ổn định chính trị, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây 
dựng Tân Phú trở thành huyện phát 
triển nhanh và bền vững.”
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1.	 Thu nhập bình quân đầu người 
đến năm 2025, đạt 80 triệu đồng.

2.	 Tổng vốn đầu tư phát triển từ 
nguồn ngân sách nhà nước trong 
05 năm 2.600 tỷ đồng.

3.	 Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 
ha đạt 220 triệu đồng.

4.	 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 

25%/tổng số hộ nghèo/năm.

5.	 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao; phấn đấu có 03 xã 

đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

V VIETNAMESE
LAND&ESTATES
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HUYỆN VĨNH CỬU

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 1.089,14 km². 
Dân số trung bình: 164.880 người. 

Mật độ: 151,39 người/km².
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VỊ
 T

RÍ

Phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc giáp huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Phía Đông giáp huyện Định Quán.
Phía Đông Bắc giáp rừng Quốc gia Nam Cát Tiên và huyện Tân Phú.
Phía Nam giáp thành phố Biên Hòa.
Phía Đông nam giáp huyện Thống Nhất.

Huyện Vĩnh Cửu có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 
thị trấn Vĩnh An và 11 xã (Bình Hòa, Bình Lợi, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú 

Lý, Tân An, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Trị An, Vĩnh Tân).

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
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“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động 
các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; xây dựng 
huyện Vĩnh Cửu phát triển nhanh và bền vững”

V VIETNAMESE
LAND&ESTATES
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1.	 Giá trị sản xuất ngành công 
nghiệp tăng 11%/năm; Giá trị 
ngành thương mại – dịch vụ 
tăng 17%/năm.

2.	 Giá trị sản xuất ngành nông – 
lâm – thủy sản tăng 4%/năm.

3.	 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 
khoảng 35.000 - 40.000 tỷ 
đồng/năm.

4.	 Thu ngân sách nhà nước 
hàng năm đạt và vượt dự toán 
được giao.

5.	 Phấn đấu đến năm 2025 có 
thêm từ 2-3 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu và 
huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao…

Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O
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V VIETNAMESE
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ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Huyện Định Quán có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Định Quán 

và 13 xã (Gia Canh, La Ngà, Ngọc Định, Phú Cường.Phú Hòa, Phú Lợi, Phú 

Ngọc, Phú Tân, Phú Túc, Phú Vinh, Suối Nho, Thanh Sơn, Túc Trưng).

HUYỆN ĐỊNH QUÁN
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V VIETNAMESE
LAND&ESTATES

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
Diện tích: 972,88 km². 

Dân số trung bình: 187.310 người. 
Mật độ: 192,53 người/km².

Định Quán là một huyện miền 
núi nằm ở phía Đông Bắc của 
tỉnh Đồng Nai; cách thành phố 
Biên Hòa 85 km và thành phố Hồ 
Chí Minh 115 km về hướng Tây. 

Phía Bắc giáp huyện Tân Phú. 
Phía Nam giáp huyện Thống Nhất, 
thị xã Long Khánh và Xuân Lộc. 
Phía Tây giáp huyện Vĩnh Cữu. 
Phía Đông giáp Huyện Đức Linh tỉnh 
Bình Thuận.

VỊ
 T

RÍ
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V VIETNAMESE
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Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O
1.	 Huy động 8.793 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. 

2.	 Phấn đấu 85% dân cư nông thôn và 95% dân cư đô thị sử dụng nước sạch.

3.	 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

4.	 Có 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

5.	 Có ít nhất 10 khu dân cưu kiểu mẫu.

6.	 Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới.

7.	 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Có 100% số trường Trung 

học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 tường 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

8.	 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiển phân loại rác thải rắn tại nguồn >= 50%.

9.	 Có ít nhất 05 mô hình doanh nghiệp/trang trại ứng dụng nông nghiệp thông minh.

10.	Giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 

đạt trên 203 triệu đồng.
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ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
Diện tích: 327,24 km². 

Dân số trung bình: 351.150 người. 
Mật độ: 1.073,07 người/km².

Huyện Trảng Bom có 17 đơn vị 
hành chính cấp xã trực thuộc, bao 
gồm thị trấn Trảng Bom và 16 xã 
(An Viễn, Bắc Sơn, Bàu Hàm, Bình 
Minh, Cây Gáo, Đông Hòa, Đồi 61, 
Giang Điền, Hố Nai 3, Hưng Thịnh, 
Quảng Tiến, Sông Thao, Sông Trầu, 
Tây Hòa, Thanh Bình, Trung Hòa).
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HUYỆN TRẢNG BOM

VỊ TRÍ

Trảng Bom là một huyện thuộc vùng 

trung du của tỉnh Đồng Nai, có vị trí 

địa lý: 

Phía Nam giáp huyện Long Thành. 

Phía Đông giáp huyện Thống Nhất. 

Phía Tây giáp thành phố Biên Hòa. 

Phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu. 

Ngoài ra, huyện còn giáp với huyện 

Định Quán qua một đoạn nhỏ ranh 

giới phía Đông Bắc trên hồ Trị An.
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V VIETNAMESE
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Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O
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“Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh; phát huy sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân; khai 
thác, sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực và những thành tựu của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
để phát triển kinh tế - xã hội toàn 
diện, bền vững, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân. 
Gắn phát triển kinh tế, văn hóa với 
bảo vệ môi trường và đảm bảo an 
sinh xã hội, xây dựng và phát triển 
con người toàn diện; tăng cường 
quốc phòng an ninh, giữ vững ổn 
định về chính trị, xã hội, phấn đấu 
xây dựng huyện Trảng Bom đạt các 
tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025”

1.	 Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - 
xây dựng tăng 12,5-13%, giá trị ngành 
dịch vụ tăng 15,6%-16%, giá trị sản 
xuất ngành nông nghiệp tăng 4,3%-4,5%.

2.	 Thu ngân sách Nhà nước phấn đấu 
hàng năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

3.	 Huy động vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội trong 5 năm đạt từ 70 ngàn đến 
73 ngàn tỷ đồng. 

4.	 Phấn đấu có ít nhất 75% hợp tác xã 
hoạt động khá trở lên.
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HUYỆN THỐNG NHẤT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 248,53 km². 

Dân số trung bình: 164.540 người. 

Mật độ: 662,06 người/km².

Huyện Thống Nhất có 10 đơn vị 

hành chính cấp xã, gồm thị trấn 

Dầu Giây  và 9 xã (Bàu Hàm 2, 

Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 

3, Gia Kiệm, Hưng Lộc, Lộ 25, 

Quang Trung, Xuân Thiện).
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Huyện Thống Nhất nằm ở 
trung tâm tỉnh Đồng Nai, có 
tọa độ địa lý từ 107°03’4’’ 
đến 107°15’42’’ độ vĩ Bắc; 
từ 10°51’11’’ đến 10°50’58’’ 
độ kinh Đông.
Phía Đông tiếp giáp với thị 
xã Long Khánh.
Phía Tây tiếp giáp với huyện 
Trảng Bom.
Phía Nam tiếp giáp với 
huyện Cẩm Mỹ và huyện 
Long Thành.
Phía Bắc tiếp giáp với huyện 
Định Quán.

VỊ TRÍ
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Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O
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1.	 Giá trị sản xuất nghành nông-lâm thủy 
sản giai đoạn 2020-2025 bình quân 
tăng từ 4-4,5%.

2.	 Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây 
dựng bình quân tăng trên 20%; ngành 
thương mại-dịch vụ tăng binh quân từ 
16,5-17%.

3.	 Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu 
tỉnh giao.

4.	 Thu nhập bình quân đầu người đến năm 
2025 đạt trên 80 triệu đồng/người/năm;

5.	 Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao.

6.	 Xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu, xây 
dựng thị trấn Dầu Giây đạt chuẩn 
văn minh.

7.	 Huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao.

8.	 Duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt đạt 100%.

9.	 Phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn 
quốc gia đến năm 2025 đạt trên 89%.

10.	 Phấn đấu hàng năm có từ 85% tổ chức 
cơ sở Đảng đạt mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; phát triển đảng viên hàng 
năm đạt nghị quyết tỉnh giao.
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HUYỆN CẨM MỸ
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DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
Diện tích: 462,58 km². 

Dân số trung bình: 140.910 người. 
Mật độ: 304,62 người/km².

Huyện Cẩm Mỹ nằm ở phía đông nam 
tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý:
Phía Bắc giáp Thị xã Long Khánh và 
huyện Xuân Lộc.
Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phía Đông giáp với xuyện Xuân Lộc và 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phía Tây giáp với huyện Thống Nhất và 
huyện Long Thành.

Huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính 
cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn 
Long Giao và 12 xã (Bảo Bình, Lâm 
San, Nhân Nghĩa, Sông Nhạn, Sông Ray, 
Thừa Đức, Xuân Bảo, Xuân Đông, Xuân 
Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế, Xuân Tây). 

VỊ TRÍ

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
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Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Chính 
Đến 2025 - Tầm Nhìn Đến 203O

1.	 Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2020-2025, tăng bình 
quân 13 - 14%/năm.

2.	 Phấn đấu thu nhập bình quân đầu 
người đến năm 2025 đạt 98 triệu đồng, 
tăng bình quân 8 - 9%/năm.

3.	 Tổng đầu tư phát triển toàn xã hội 05 
năm tới khoảng 15.000 tỷ đồng, bình 
quân mỗi năm đạt 3.000 tỷ đồng.

4.	 Thu ngân sách nhà nước hàng năm 
đạt chỉ tiêu pháp lệnh giao.

5.	 Phấn đấu năm 2025 toàn huyện có 
100% xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao và có 25% xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu.

6.	 Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
7.	 Phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn 

quốc gia đến năm 2025 đạt trên 90%
8.	 Hàng năm có từ 85% trở lên đảng viên 

và tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; phát triển đảng viên hàng 
năm đạt nghị quyết tỉnh giao.
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Huyện Long Thành nằm ở phía Tây Nam 

tỉnh Đồng Nai, có tọa độ địa lý 10°45′40″B 

107°00′18″Đ. 

Phía Đông giáp huyện Cẩm Mỹ và tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh và 

huyện Nhơn Trạch. 

Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Phía Bắc giáp thành phố Biên Hòa và các 

huyện Trảng Bom, Thống Nhất.

VỊ TRÍ

HUYỆN LONG THÀNH
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Huyện Long Thành có 14 đơn vị hành chính cấp 
xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Long Thành và 13 
xã (An Phước, Bàu Cạn, Bình An, Bình Sơn, Cẩm 
Đường, Lộc An, Long An, Long Đức, Long Phước, 
Phước Bình, Phước Thái, Tam An, Tân Hiệp).

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Diện tích: 430,62 km². 
Dân số trung bình: 247.370 người. 

Mật độ: 574,45 người/km².

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ



Land&Life50

V VIETNAMESE
LAND&ESTATES

Mục tiêu đưa Long Thành đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025
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1.	 Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công  nghiệp 
xây dựng tăng bình quân 26%/năm; thương 
mại dịch vụ tăng 25%/năm.

2.	 Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 120 
ngàn tỷ đồng.

3.	 Thu ngân sách hàng năm hoàn thành đạt 
và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

4.	 Duy trì và xây dựng 100% xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, trong đó có 2 xã đạt NTM 
kiểu mẫu.

5.	 Đảng bộ huyện phấn đấu đến năm 2025 
xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
đạt 80% trên tổng số trường học công lập 
trên địa bàn.

6.	 Giải quyết việc làm trên 25 ngàn lao động.

7.	 Quan tâm đào tạo nghề, đưa tỷ lệ lao động 
qua đào tạo đạt 70%.

8.	 Hàng năm, phấn đấu hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu động viên tuyển quân; xây dựng 
lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; 
giảm mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi 
trường ổn định cho quá trình phát triển…



Land&Life52

V VIETNAMESE
LAND&ESTATES

HUYỆN XUÂN LỘC

Huyện Xuân Lộc gồm 1 thị 
trấn Gia Ray và 14 xã (Bảo 
Hòa, Lang Minh, Suối Cao, 
Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân 
Định, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, 
Xuân Hưng, Xuân Phú, Xuân 
Tâm, Xuân Thành, Xuân 
Thọ, Xuân Trường).

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
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Diện tích: 430,62 km². 
Dân số trung bình: 247.370 người. 

Mật độ: 574,45 người/km².

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Huyện Xuân Lộc nằm 
ở phía Đông Nam tỉnh 
Đồng Nai, có địa giới 
hành chính: 
Phía Bắc giáp Huyện 
Định Quán. 
Phía Nam giáp huyện 
Cẩm Mỹ và tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu. 
Phía Đông giáp với Tỉnh 
Bình Thuận. 
Phía Tây giáp với Thị xã 
Long Khánh.

VỊ TRÍ
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1.	 Giá trị sản xuất trên địa bàn 
huyện tăng 9-10%/năm.

2.	 Giá trị sản xuất công nghiệp 
đạt 10-11%/năm.

3.	 Tổng mức bán lẻ dịch vụ hàng 
hoá đạt 13-14%/năm.

4.	 Giá trị sản xuất nông lâm thuỷ 
sản tăng 4-4,5%/năm.

5.	 Thu ngân sách hằng năm đạt 
chỉ tiêu tỉnh giao.

6.	 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao theo tiêu 
chí của tỉnh, 8-9 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao.

7.	 Trong công tác xây dựng Đảng, 
hàng năm đều đạt chỉ tiêu tỉnh 
giao, hằng năm có trên 85% tổ 
chức cơ sở Đảng và 90% đảng 
viên được đánh giá hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên.

“Đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất, xây dựng các chuỗi từ sản 
xuất đến tiêu thụ, gắn với phát triển công nghệ bảo quản, chế biến sâu 
đối với nông sản chủ lực của địa phương. Chú trọng xây dựng thương hiệu 
hàng hoá gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn. Tập trung xây 
dựng nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội, tang cường huy động các 
nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện 
đại, nhất là hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ - cấp nước sạch. Chú 
trọng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục 
hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, ý 
thức đạo đức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.”
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HUYỆN NHƠN TRẠCH

VỊ TRÍ
Huyện Nhơn Trạch nằm ở phía Tây Nam 
của tỉnh Đồng Nai, có tọa độ địa lý từ 
106°45’16” - 107°01’55” Kinh độ Đông 
và 10°31’33” - 10°46’59” Vĩ độ Bắc, có vị 
trí địa lý như sau: 
Phía Bắc giáp TP.Hồ Chí Minh và huyện 
Long Thành. 
Phía Tây và Nam giáp TP.Hồ Chí Minh. 
Phía Đông giáp huyện Long Thành và 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 376,78 km². 
Dân số trung bình: 261.990 người. 

Mật độ: 695,34 người/km².
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ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính 
cấp xã, bao gồm thị trấn Hiệp Phước và 11 
xã (Đại Phước, Long Tân, Long Thọ, Phú 
Đông, Phú Hội, Phú Thạnh, Phú Hữu, Phước 
An, Phước Khánh, Phước Thiền, Vĩnh Thanh).
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“3 nhiệm vụ đột phá gồm: Huy 
động và khai thác có hiệu quả 
các nguồn lực đầu tư nhằm tập 
trung phát triển các dự án hạ 
tầng đô thị mang tính đồng bộ, 
hiện đại, hạ tầng giao thông 
kết nối liên vùng. Tập trung thu 
hút đầu tư phát triển thương 
mại, dịch vụ; nhất là các dịch 
vụ theo hướng hiện đại, có lợi 
thế, dịch vụ công nghệ cao, 
có giá trị gia tăng cao phục 
vụ sản xuất, kinh doanh và 
tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách 
hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin; nâng cao hiệu 
quả cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông hiện đại hướng đến 
xây dựng chính quyền điện tử, 
chính quyền số”

1.	 Thu nhập bình quân/người theo 

chương trình nông thôn mới 80 

triệu đồng/người/năm.

2.	 Tổng thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn đạt hoặc vượt dự 

toán tỉnh giao.

3.	 Đến cuối năm 2025, 100% xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu.

4.	 Huyện được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao…
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TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Danh Sách Các Cơ Quan 
Ban Nghành Tỉnh Đồng Nai
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TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Danh Sách Các Cơ Quan 
Ban Nghành Tỉnh Đồng Nai
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TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Danh Sách Các Cổng Thông Tin Điện Tử 
Quận, Huyện Tỉnh Đồng Nai
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TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Danh Sách Các Cơ Quan 
Ban Nghành Tỉnh Đồng Nai



Reference Material
Đại hội Đảng bộ các cấp của Tỉnh Đồng Nai 

nhiệm kì 2020 - 2025
Tỉnh Đồng Nai
Kết quả và nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đầu tư hạ 
tầng, khai thác và bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ 
2020-2025:

https://bitly.com.vn/qynodo

Thành phố Biên Hòa
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ 
XII nhiệm kỳ 2020- 2025:

https://bitly.com.vn/yimxx1

Thành phố Long Khánh
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Khánh lần 
thứ IV nhiệm kỳ 2020- 2025:

https://bitly.com.vn/pwy4ue

Huyện Tân Phú
Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII nhiệm 
lỳ 2020 – 2025:

https://bitly.com.vn/ovl4c5

Huyện Vĩnh Cửu
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu lần thứ 
VI nhiệm lỳ 2020 – 2025:

https://bitly.com.vn/cje67s

Huyện Định Quán
Nghị quyết xây dựng huyện Định Quán đạt chuẩn 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025:

https://bitly.com.vn/pqwp5f

Huyện Trảng Bom
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu lần thứ IV
nhiệm kỳ 2020- 2025:

https://bitly.com.vn/ehif55

Huyện Thống Nhất
Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thống Nhất lần thứ XII 
nhiệm kỳ 2020-2025:

https://bitly.com.vn/xsiq5n

Huyện Long Thành
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành 
lần thứ XII 

https://bitly.com.vn/xwcjqs

Huyện Xuân Lộc
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc 
lần thứ VII nhiệm kì 2020-2025:

https://bitly.com.vn/3cftan

Huyện Nhơn Trạch
Đại hội Đảng bộ huyện Nhơn Trạch lần thứ VI 
nhiệm lỳ 2020 – 2025:

https://bitly.com.vn/ayn8lk
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